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	UBND TỈNH LÂM ĐỒNG

SỞ TƯ PHÁP

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số:  199/BC-STP
	Lâm Đồng, ngày   28   tháng   6  năm 2024


BÁO CÁO

Tình hình, kết quả phòng ngừa, ứng phó với các đe dọa 
an ninh phi truyền thống
 (Từ ngày 01/01/2019 đến 31/12/2023)


Thực hiện Văn bản số 1712/CAT-PV01 ngày 25/6/2024 của Công an tỉnh Lâm Đồng về việc báo cáo đánh giá tình hình, kết quả phòng ngừa, ứng phó với các đe dọa an ninh phi truyền thống, Sở Tư pháp báo cáo như sau:
I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh, thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo Quyết định số 34/2015/QĐ-UBND ngày 17/4/2015 của UBND tỉnh Lâm Đồng (được thay thế bởi Quyết định số 31/2021/QĐ-UBND ngày 20/8/2021 của UBND tỉnh Lâm Đồng); thực hiện tham mưu UBND tỉnh quản lý nhà nước về: công tác xây dựng và thi hành pháp luật; theo dõi tình hình thi hành pháp luật; kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; pháp chế; chứng thực; nuôi con nuôi; hộ tịch; quốc tịch; lý lịch tư pháp; bồi thường nhà nước; trợ giúp pháp lý; luật sư, tư vấn pháp luật; công chứng; giám định tư pháp; đấu giá tài sản; trọng tài thương mại; hòa giải thương mại; thừa phát lại; quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản; đăng ký biện pháp bảo đảm; quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; công tác tư pháp khác và các dịch vụ sự nghiệp công thuộc ngành, lĩnh vực theo quy định pháp luật.

Trong thời gian qua, Sở Tư pháp đã phối hợp cùng các sở, ban, ngành thông qua công tác tuyên truyền để đảng viên và công chức, viên chức, người lao động hiểu rõ quan điểm, chủ trương, chính sách của đảng, pháp luật của Nhà nước trong việc đảm bảo quyền con người, khẳng định những thành tựu thúc đẩy và bảo vệ quyền con người trên các lĩnh vực; nâng cao ý thức cảnh giác trước những thủ đoạn ngày càng tinh vi của thế lực thù địch lợi dụng về vấn đề dân chủ, nhân quyền chống phá ta. Đề xuất biện pháp tuyên truyền pháp luật, vận động nhân dân, sinh viên không tham gia biểu tình, không nghe theo luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch. Đặc biệt, đã phối hợp cùng Công an tỉnh làm tốt công tác truyền thông. Tổ chức tuyên truyền, tăng cường lồng ghép việc phổ biến, giáo dục các văn bản pháp luật mới ban hành để giúp người dân hiểu rõ hơn về thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình.  
II. KẾT QUẢ CÔNG TÁC PHÒNG NGỪA, ỨNG PHÓ VỚI CÁC ĐE DỌA AN NINH PHI TRUYỀN THỐNG TỪ NGÀY 01/01/2019 ĐẾN 31/12/2023
1. Công tác chỉ đạo

Triển khai thực hiện chủ trương, đường lối của đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước  liên quan đến phòng ngừa, ứng phó với các đe dọa ANPTT, nhất là Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) và Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XIII) về Chiến lược bảo vệ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; Nghị quyết số 24-NQ/TW về Chiến lược quốc phòng Việt Nam; Nghị quyết số 29-NQ/TW về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng; Nghị quyết 33-NQ/TW về Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia; Nghị quyết số 51-NQ/TW về Chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia; Nghị quyết số 30-NQ/TW về Chiến lược An ninh mạng quốc gia…Sở Tư pháp tổ chức quán triệt trong các buổi sinh hoạt pháp luật và học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sáng thứ hai hàng tuần cho toàn thể đội ngũ Đảng viên, CBCCVC, người lao động của Sở; trên cơ sở đó các tập thể, cá nhân mà nhất là Ban lãnh đạo Sở đã thực hiện có hiệu quả, đã tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng về công tác phòng ngừa, ứng phó với các đe dọa ANPTT trong tình hình mới tại đơn vị và vận dụng triển khai thực hiện tốt trong thực tiễn công tác.

Công tác ban hành các văn bản cụ thể hóa việc thực hiện các Văn bản của cấp trên đã được Đảng ủy Sở Tư pháp quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, đảm bảo mục đích, yêu cầu đề ra.

2. Kết quả triển khai các mặt công tác
a) Công tác phòng ngừa
- Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy và Ban Giám đốc, Sở Tư pháp đã xây dựng được tinh thần đoàn kết, nâng cao năng lực lãnh đạo; thực hiện tốt chức năng tham mưu, giúp UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước theo quy định của pháp luật. 
- Thực hiện có hiệu quả kế hoạch của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai thực hiện Quyết định số 1944/QĐ-TTg ngày 18/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình thực hiện Kết luận số 13-KL/TW ngày 16/8/2021 của Bộ Chính trị đi đối với việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng liên quan đến công tác phòng, chống tội phạm và các chương trình phát triển kinh tế xã hội. Phát huy vai trò của cấp ủy, chính quyền, trách nhiệm nêu gương của mỗi công chức, viên chức và người lao động thuộc Sở.; Kế hoạch số 208/KH-MTTQ-CA ngày 07/7/2021 của Công an tỉnh và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh về tiếp tục thực hiện Chương trình phối hợp số 06/CT-CA-MT về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới” giai đoạn 2021-2023; Kế hoạch thực hiện Nghị định số 03/2019/NĐ-CP ngày 05/9/2019 của Chính phủ về phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng,... Xác định công tác phòng, chống tội phạm là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên và lâu dài, phải thực hiện mọi nơi, mọi lúc, các lĩnh vực, trọng tâm, Sở Tư pháp ban hành các kế hoạch
 thực hiện công tác phòng, chống tội phạm, phòng chống mua bán người để triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao, tổ chức các hoạt động phối hợp phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự; ban hành văn bản triển khai thực hiện các hoạt động hưởng ứng ngày toàn dân phòng chống mua bán người 30/7 cho Phòng Tư pháp các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh, tuyên truyền, hội thảo, tọa đàm, tập huấn, khảo sát, kiểm tra công tác phòng, chống tội phạm. 
- Thực hiện lồng ghép phổ biến, giới thiệu các nội dung của Luật Thi hành án hình sự năm 2019 và các văn bản pháp luật có liên quan tại 475 Hội nghị tập huấn, phổ biến, giáo dục pháp luật khác như: Bộ luật hình sự; Luật Phòng, chống mua bán người; Luật Tín ngưỡng tôn giáo; Luật An ninh mạng; Luật Tố cáo (sửa đổi); Luật Phòng, chống bạo lực gia đình; kỹ năng phổ biến pháp luật trực tiếp; Luật Phòng, chống tham nhũng; Luật Giao thông đường bộ; Luật hòa giải, kỹ năng, nghiệp vụ công tác hòa giải ở cơ sở; hội nghị phổ biến pháp luật về dân sự, hình sự, đất đai, hôn nhân và gia đình, lâm nghiệp; hội nghị tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; Luật Phòng, chống tác hại rượu bia và Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt; hội nghị tập huấn một số kiến thức chung về hòa giải ở cơ sở và kỹ năng hòa giải ở cơ sở và các văn bản pháp luật có liên quan cho hơn 29.655 lượt đại biểu là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, thanh niên, các hội viên và Nhân dân trên địa bàn tỉnh. 

- Tổ chức Hội nghị tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho gần 140 đối tượng đang chấp hành hình phạt tù tại Trại giam Đại Bình, huyện Bảo Lâm theo Kế hoạch số 100/KH-HĐPH ngày 23/8/2023; thực hiện trợ giúp pháp lý chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023 và thực hiện lồng ghép tuyên truyền phổ biến Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2022, đã tổ chức 10 Hội nghị truyền thông kết hợp tư vấn pháp luật, tuyên truyền PBGDPL tại huyện Lạc Dương (02 Hội nghị), Lâm Hà (02 Hội nghị), Đam Rông (03 Hội nghị), Bảo Lâm, Đơn Dương và Cát Tiên cho gần 1400 đại biểu.
- Căn cứ các kế hoạch hàng năm của Ban Chỉ đạo về nhân quyền tỉnh, các kế hoạch triển khai các hoạt động tuyên truyền thành tựu công tác bảo vệ và đấu tranh về nhân quyền nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Nhân quyền thế giới (10/12/1948-10/12/2023, Sở Tư pháp ban hành kế hoạch số 28/KH-STP ngày 04/5/2024 về triển khai thực hiện công tác nhân quyền năm 2024. Sở Tư pháp tổ chức tuyên truyền về quyền con người lồng ghép tại 08 hội nghị tuyên truyền pháp luật, tư vấn pháp luật và trợ  giúp pháp lý chính sách cho các đối tượng là đồng bào dân tộc thiểu số, người có uy tín trong cộng đồng dân cư, thành viên của các tổ hòa giải tại các huyện Đam Rông, Di Linh, Lạc Dương, xã Tà Nung, thành phố Đà Lạt, Đơn Dương, Lâm Hà, với hơn 800 lượt đại biểu tham dự.
-  Đồng thời tiếp tục thực hiện các biện pháp phối hợp cùng các Sở, ban, ngành, đoàn thể cùng địa phương giải quyết các điểm nóng trên địa bàn, tăng cường các hình thức, biện pháp tuyên truyền, giáo dục pháp luật giúp nhân dân nhận rõ những hành vi vi phạm pháp luật, không nghe theo sự kích động của các đối tượng, tập trung đông người để gây biểu tình, bạo loạn.

- Sở Tư pháp đã chủ động biên tập tờ gấp, tờ rơi có nội dung liên quan đến quyền con người, xây dựng bộ câu hỏi và giải đáp pháp luật  với hơn 90 câu hỏi và giải đáp về phòng chống mua, bán người, bảo đảm quyền con người trong hoạt động tư pháp, đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Sở, để phổ biến, tuyên truyền giải thích rộng rãi trong nhân dân. 
- Thực hiện văn bản số 564/UBND-NC ngày 18/01/2024 của UBND tỉnh Lâm Đồng  về phối hợp cung cấp thông tin, số liệu, trả lời Bộ câu hỏi liên quan đến Báo cáo Tip năm 2024, Sở đã tham mưu báo cáo số 14/BC-STP ngày 22/01/2024  cung cấp thông tin số liệu, trả lời  Bộ câu hỏi liên quan đến báo cáo TIP năm 2024 của Hoa Kỳ cho Công an tỉnh tổng hợp. 

b) Công tác ứng phó
- Thu thập và khai thác các nguồn tin về tội phạm mua bán người thông qua đơn thư tố giác tội phạm hoặc các vụ việc trợ giúp pháp lý có dấu hiệu liên quan đến tội phạm mua bán người, Thanh tra Sở và Trung tâm TGLP Nhà nước 
tỉnh Lâm Đồng sẽ kịp thời báo cáo Lãnh đạo Sở phân loại đơn, xác minh và giải quyết theo thẩm quyền nhằm làm rõ các hành vi vi phạm pháp luật. 
- Hỗ trợ pháp lý các nạn nhân trong các vụ án liên quan đến mua bán người. 
3. Nhận xét, đánh giá
- Công tác tuyên truyền, quán triệt thực hiện chủ trương, đường lối của đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước  liên quan đến phòng ngừa, ứng phó với các đe dọa ANPTT, nhất là Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) và Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XIII) về Chiến lược bảo vệ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; Nghị quyết số 24-NQ/TW về Chiến lược quốc phòng Việt Nam; Nghị quyết số 29-NQ/TW về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng; Nghị quyết 33-NQ/TW về Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia; Nghị quyết số 51-NQ/TW về Chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia; Nghị quyết số 30-NQ/TW về Chiến lược An ninh mạng quốc gia và các văn bản có liên quan đến thanh niên của Trung ương, HĐND tỉnh, UBND tỉnh được thực hiện sâu rộng đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Các Chương trình, kế hoạch về về phòng, chống mua bán người đã được ban hành kịp thời để triển khai thực hiện nhiệm vụ phù hợp, đúng lộ trình, thời gian theo quy định. 
- Được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền và sự phối hợp của các Sở, ban, ngành, đoàn thể các cấp nên công tác tổ chức các hội nghị tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật triển khai đạt hiệu quả.  
- Thông qua việc tổ chức các tuyên truyền , phổ biến pháp luật tại các hội nghị, giúp người dân hiểu rõ, hiểu đúng về thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình, góp phần tham gia phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

III. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRONG THỜI GIAN TỚI

1. Tiếp tục công tác phổ biến, quán triệt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác phòng ngừa, ứng phó với các đe dọa an ninh phi truyền thống gắn với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn nhằm nâng cao nhận thức và áp dụng pháp luật cho người dân.

2. Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng sâu rộng trong toàn thể công chức, viên chức, người lao động để tiếp tục thực hiện quan điểm, chủ trương của Đảng và Nhà nước, Chính phủ về phát triển kinh tế - xã hội gắn với ổn định tình hình chính trị tại địa phương.

3. Phát huy công tác phối hợp trong hoạt động tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật với các đơn vị cùng cấp, các tổ chức chính trị - xã hội, UBMTTQ   và tổ chức thực hiện các hoạt động TGPL bằng nhiều hình thức phong phú và đa dạng, tạo điều kiện tối đa để người nghèo, người đồng bào dân tộc tại các xã nghèo, các xã vùng xâu, vùng xa tiếp cận pháp luật một cách hiệu quả.  

Trên đây là Báo cáo tình hình, kết quả phòng ngừa, ứng phó với các đe dọa an ninh phi truyền thống của Sở Tư pháp, kính gửi Công an tỉnh tổng hợp chung./.

	 Nơi nhận:



                                                

- Công an tỉnh;

- Ban giám đốc; 
- Trang TTĐT STP;

- Lưu: VT, TH&PBGDPL.                                            

	GIÁM ĐỐC
Nguyễn Quang Tuyến



 � Kế hoạch số 13/KH-STP ngày 18/3/2020 của Sở Tư pháp về  thực hiện công tác phòng, chống tội phạm; phòng, chống mua bán người năm 2020; Kế hoạch số 11/KH-STP ngày 22/3/2021 của Sở Tư pháp về  thực hiện công tác phòng, chống tội phạm năm 2021; Kế hoạch số 26/KH-STP ngày 15/3/2022 của Sở Tư pháp về  thực hiện tuyên truyền công tác phòng, chống tội phạm; phòng, chống mua bán người năm 2022; Kế hoạch số 21/KH-STP ngày 14/3/2023 của Sở Tư pháp về  thực hiện công tác phòng, chống tội phạm; phòng, chống mua bán người năm 2023. Kế hoạch số 09/KH-STP ngày 20/2/2024 của Sở Tư pháp về  thực hiện công tác phòng, chống tội phạm; phòng, chống mua bán người năm 2024.





